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123 1670120 Trần Lê Anh 12/2/1991 14/04/2018 140 135 275

124 1670661 Đoàn Thị Kim Bông 7/23/1985 14/04/2018 105 100 205

125 1670602 Tăng Đông Chinh 10/25/1984 14/04/2018 120 130 250

126 1670302 Nguyễn Hồ Xuân Duy 8/15/1993 14/04/2018 85 90 175

127 1670293 Lê Đại Dương 9/4/1988 14/04/2018 135 145 280

128 1670612 Huỳnh Hữu Minh Đăng 2/10/1992 14/04/2018 vắng vắng vắng

129 1670258 Võ Thị Hân 10/9/1992 14/04/2018 135 120 255

130 1670191 Võ Thị Diệu Hiền 3/26/1991 14/04/2018 140 115 255

131 1670276 Nguyễn Văn Hùng 12/15/1990 14/04/2018 130 100 230

132 1670250 Võ Văn Lâm 12/10/1985 14/04/2018 105 135 240

133 1670854 Nguyễn Thị Thanh Lan 9/16/1993 14/04/2018 110 95 205

134 1670001 Lê Sỹ Lộc 1/20/1993 14/04/2018 110 145 255

135 1670712 Trần Nhật Minh 12/3/1991 14/04/2018 130 75 205

136 1770622 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/22/1991 14/04/2018 vắng vắng vắng

137 1670014 Trương Thanh Nghĩa 2/16/1993 14/04/2018 120 150 270

138 1670229 Nguyễn Trọng Nhân 5/16/1993 14/04/2018 125 90 215

139 1770170 Nguyễn Công Nhơn 5/26/1991 14/04/2018 130 95 225

140 1670255 Trần Thị Duy Oanh 1/10/1989 14/04/2018 55 90 145

141 1670111 Bùi Thành Phước 8/18/1993 14/04/2018 105 100 205

142 1670232 Phan Thị Thanh Phương 1/19/1986 14/04/2018 130 100 230

143 1670335 Dương Lâm Phương 9/2/1989 14/04/2018 100 140 240

144 1670913 Trần Lê Mỹ Phượng 10/11/1990 14/04/2018 140 165 305

145 1670199 Vũ Thị Hồng Quân 1/10/1991 14/04/2018 150 120 270

146 1770173 Nguyễn Rê 9/23/1989 14/04/2018 130 120 250

147 1670288 Huỳnh Lê Phước Sơn 4/17/1991 14/04/2018 135 140 275

148 1670372 Nguyễn Ngọc Sơn 11/21/1993 14/04/2018 140 135 275

149 1770389 Nguyễn Thành Thái 1/14/1988 14/04/2018 105 115 220

150 1670399 Nguyễn Nhật Thanh 3/19/1991 14/04/2018 vắng vắng vắng

151 1670262 Trần Thị Hương Thảo 12/9/1993 14/04/2018 135 125 260

152 1670352 Trần Ngọc Huy Thịnh 7/17/1987 14/04/2018 100 120 220

153 1670023 La Thiên Thư 3/6/1992 14/04/2018 125 130 255

154 1670540 Hồ Võ Vân Thư 1/1/1993 14/04/2018 115 90 205

155 1670271 Bùi Thiện Thuật 2/6/1990 14/04/2018 130 95 225

156 1670917 Lê Thị Ngọc Trâm 1/28/1993 14/04/2018 140 160 300
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157 1670895 Ngô Tường Anh Tú 10/19/1993 14/04/2018 90 60 150

158 1670289 Thi Quang Tuân 5/22/1992 14/04/2018 vắng vắng vắng

159 1670316 Trần Thanh Tùng 2/26/1984 14/04/2018 vắng vắng vắng

160 1670550 Phạm Phương Tùng 4/8/1993 14/04/2018 vắng vắng vắng

161 1770308 Nguyễn Thị Lệ Viên 7/1/1994 14/04/2018 140 135 275

162 1670403 Trương Ngọc Việt 9/6/1993 14/04/2018 85 125 210

Danh sách này có:  40 sinh viên


